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	TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ
Năm học: 2017 – 2018
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – CHƯƠNG 3



A. LÝ THUYẾT
Câu 1: Thế nào là phân số bằng nhau? Cho ví dụ?
Câu 2: Phát biểu tính chất cơ bản của phân số? 
Câu 3: Muốn rút gọn phân số ta làm thế nào? Thế nào là phân số tối giản? 
Câu 4: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số? 
Câu 5: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta làm thế nào?
Câu 6: Phát biểu quy tắc cộng, trừ, nhân chia phân số?
Câu 7: Nêu tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân phân số?
Câu 8: Viết số đối của phân số  viết số nghịch đảo của phân số  ()
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
1. Kết quả của phép tính  là: 		A. – 20 	B.  	C. – 2 	D.  
2. Phân số tối giản của phân số  là: 	A.  		B.  	C.  	D.  
3. Khi tính giá trị của biểu thức  các bạn Lan và Hoa thực hiện như sau:
Lan:  
Hoa:  
Nhận xét bài làm của hai bạn:
A. Lan đúng, Hoa sai				C. Lan sai, Hoa đúng
B. Lan đúng, Hoa đúng 			D. Lan sai, Hoa sai
4. Câu nào sau đây đúng
(I)  			(II)  			(III)  
A. (I)			B. (I) và (II)			C. (I) và (III)		D. (I), (II) và (III)
5. Tìm  biết  
A.  			B.  			C.  hoặc 	D. Không tìm được x
6. Kết quả của phép tính  là: 	A. 0		B. 1		C. 2		D. 3
7. Tìm x, biết : 	
A.  		B.  			C.  			D.  
8. Giá trị của  với   là:
A. 10			B. 6				C. 4				D. Một kết quả khác
9. Câu nào sau đây sai:
(I) Số nghịch đảo của  là  
(II) Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là 58%
(III)  
A. (I)			B. (I) và (II)			C. (I) và (III)		D. (I), (II) và (III)
10. Câu nào sau đây đúng
(I) Nếu  thì  
(II) Tỉ số phần trăm của hai số a và b là  
(III) Tìm  của số a cho trước ta tính   
A. (I)			B. (II)				C. (II) và (III)		D. (I) và (III)
11. Tính tổng của  và số nghịch đảo của nó ta được kết quả: 
A. 0			B. 1				C.  			D.  
12. Các cặp phân số nào sau đây bằng nhau? 
A.  và  		B.  và  		C.  và  		D.  và  
13. Kết quả của phép tính  là:
A. 100			B. – 40 			C. 16				D. – 16 
14. Nếu  thì
A.  		B.  		C.  		D. Cả ba câu trên đều đúng
15. Cho  thì:
A.  		B.  		C.  		D. Cả ba câu trên đều đúng
16. Cho  thì
A.  		B.  		C.  		D.  
17. Cho  Dấu phải điền vào ô vuông là:
A.  			B. “=”		C. “<”		D. “>”
II. TỰ LUẬN 
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau
a)  	f) ;  k)  
b)  	g) 	m)  
c)  	f) 	h) 	n)  
d) 	i) 	p)  
e) 	j)  	o)  
Bài 2: Tính hợp lý
a)  		g)  	m)  
b)  		h)  	n)  
c)  		i)  	p)  
d)  		k)  	q)  
e)  	l)   
Bài 3: Tính giá trị biểu thức
a)  		c)  		e)  
b)  		d)  
Bài 4: Tìm x, biết
a)  		h)  		o)  
b)  		i)  		p)  
c)  		j)  		q)  
d)  	k)  		r)  
e)  	l)  		s)  
f)  		m)  	t)  
g)  		n)  u)  
Bài 5: Tìm x nguyên để các phân số sau là số nguyên
a)  		b)  		c)  		d)  
Một số dạng bài tập nâng cao
Bài 1: Chứng tỏ rằng
 		 
Bài 2: Cho  Hãy so sánh S và  
Bài 3: Tìm n để  
Bài 4: Chứng minh các phân số sau là phân số tối giản
a)  		b)  
Bài 5: Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất
a)  	b)  	c)  	d)  
Bài 6: Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất
a)  	b)  		c)  d)  
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D¢ cuong on tap todn 6 - CHUONG 3 0 PHAN I
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Cau 1. Thé ndo 1a hai phéan s6 bﬁnz, nhau ? Cho vi du.

Céu 2. Phdt bicu tinh chét co ban cua phin s.

Cau 3. Mubn rat gon plmn s6 ta lam the nao? Thé nao la phan s toi gian?
Cau 4. Phat bidu qui tic qui dong mau nhiéy phcm s0.

Cau 5. Muon so sénh hai phan sé khong cling mAu ta lam thé nao?
Cau 6. Phat bidu quy tic cQng, trlr, nhan, chia phén s6
Cau 7. Néu tinh chét co ban ctia phep cong va phép nhan phan s0.

Cau 8. Viét s6 ddi ctia phan sb E viét s6 nghich ddo ctia phén s6 E (a,be Z,a#0,b£0)

B.BAITAP:
* TRAC NGHIEM
1 - Phén s¢ hoc : : sad
: ; T ] 1
1. Két qud cua phép tinh — : (=14) la: A.-20 BA == @) D. —
s e L T b 20 2
2. Phan 50 t6i gian ciia phdn sé 3056 la‘:(AB 2 B. AL G i D. —
_ 30460 5 10 11 11

3. Khi tinh gid tri cua biéu thitc A= 8% - 4%, cdc ban Lan va Hoa thuc hién nhu sau:

5 G 2l
Lan b —4= = . 41 - 41ﬁL§_
S OFLE9: 9 9 9
%) 5
Hoa:8 4—=8+ 4 —8 4+—— =4+0=4
9 9 9 9 9 9

Nhan xét bai lam ctia hai ban
A. Lan ding, Hoa sai
C. Lan sai, Hoa ding

4. Cdu nao sau day ding:

<]/3 Lan ding, Hoa ding
D. Lan sai, Hoa sai

o
<4 20¢ 2100: ~101 S |
W ) s S g 1 YR T SR S
® 5 o (D 99 102 ’( ) 4 Crpgd
A. (D) @(I) va (II) C. () va (IID) D. (I); (I) va (TI)
5.Tim xeZ, blé't4£]x°f ok
x59.4 * 30

A.x=6 B.x=-6 @x:Gho@cx:-G D. Khéng tim duoc x
2
6. Két qud ciia phép tinh 2° :22—(-'3-) hala: A0

B. 1 c2 D.3
7. Tim x, biét 25%.x = 75
x =300 B. x = 500 Cx =250 D% =750
8. Gid tri cia la—b|+|a+b| véia=03;b=10121a
A.10 B)6 C.4

D. Mot két qua khac
9. Cédu nao sau day sai?





image143.jpg
N $ a3 4 5 ciow
(1) S6 nghich dao cha — la — (1) Ti s6 phén tram cua 5 va 8 la 58% (111) >

4 3 ” 9 100
AL B. (I) va (If) ¢ (1) va (1I) [ D. (Iy; (11) vis CH)
10. Céu nao sau day ding? e
a.100

%

: ca d 8 ,
(I)Néuad=bcthi <= 5 @ Ti 56 phén tram clia hai s6a va b la
C

(IIT) Tim ™ cha s6 a cho truéc ta tinh a: ﬂ(m,n €Z;nz0)
X n n
[ ™\
@(1) B. (I) C. (IT) va (111 D. (I) va (I1D)

, 2 _2 , 2 2 / ”
11. Tinh téng cia o va s& nghich ddo ciia né ta duoc két qua

A. 0 B. 1
ek D
\ 10 10
- 12. Céc cdp phan s6 ndao sau ddy bang nhau?
A TR s g2 e pi il
B g3 5 10 g 2 5 9
13. Két qud ciia phép tinh (=7 + |-3).(-3+|-7)) la
U‘ 100 B. - 40 C. 16 D. -16

T PR R
b 6 ,
1 (Q; C4 ba cau trén déu

e g, Sard c 9. DiCs
b 6 b 6 b 2 aung
15. Cho L +5=0thi %
i bl
ol e c o g lin(_‘abaz:autréndﬁl,l
‘b d b —d b d g
' a ¢
< s G 1 thi
16 CREES= =1
a_c B ot e il o
b d baic b d i
17. Cho ;:%D:;;:Z.Ddhpha’idié‘n vao 6 vuong la:
AL B. =" Gy D=
TU LUAN
Bai 1: Tinh gi4 tri cac biéu thic sau:
2l sy el o(s-2)52s
a)§+§'(?+g)'ﬁ b= TRl i 2)7 736
SR
Al 2+=l=+—
)( 6) 50 {
507
2) 19 =5





image145.jpg
L S :kmlw D) 125%.[1) ;(1i—1,5)+2008° o)(-2) -2+ 212
"4 2 2 16 24 \3 61
Bai2 : Tinh hop 1y :
213950 SRR E Zaad
a) 25-1478 b)s 56 7 (-4) C) 6g—(1§+3§)
TR L 4 —3 . —adls 5
d)L?—H—)—S— St +5 g5.7+5.9— —3—
9 9 et JENLO T O8] 3 9] 3REORIR
S5 =33 306 e S b
b)— =t — =t L g 06 1= 10~ 0.5
W w5 TR 9119k)5M3 35
3 3 3 4 4 4
Nt & m b+t
e 49 =10 4043 )34 26768 2016.2018 : -
LS 1 Lo U T Il 1
n)—+ +ot ot —t+—+ b
1854 108 7 990 DY s e e q)z PZD
Bai 3: Tinh gia tri bicu thic
ST s e Sy
W o 11 ST i PU
e D D SR e S
7 9 1l 328 i e 2
DD s S8
e aalis
)34 4 o) o ioasi
_+__~._.__ ‘+,_,_._
3. 950 4 TR

Bai 4 : Tim x, biét:

T
a)§+—3—.x——

1 3
ALk 60 =185
Dag

g) 3_1_._l.x=_2...
2 ), 3

2
lEadiis i) LY ==
) 3 3( S

m)(-—o 6x—5) (= l)"—

1 1 1
p)}‘i+§:(2x-l)=—5 \./ @(3):—5) 5

82 10 g c)x+30%x=-13
b8 :x=il0=t
)(2 X— 50] =5l

f) |2x—1|=(—4)2

b(@x - 36— 4x)=0

o) §x+§(x—1)=0

1 alei 1)3-2.2x-3}=2
k)2—x o 2
2
n) (3x - 1)(——”5] 0 G)}H%) +11§§—-9% 4,5%

@0‘70X+2x=l' 6l
3 308

+—=0

3

Y
—.(4,5-2
2( )+(_4 n

WL : 3 e 7Y S
D16+l 4 t P k) (-2 .L—~U,2D):L2’—-l— m) | —
'M‘\: | :‘*1 12 { ) 4 4 L6 ) 5 i





image146.jpg
i3

THE ) 5 1 3 W it
s) X,\—2Z\.(—§).50%=—26 ,,-t) ?T(x 2) 5(x+5)_ x+5 u,)—g‘g—x{—(
Bai S: Txm x nguyén dé cdc phéan s6 sau 1a 6 nguyen
- 3x+4 4x-1 =
AH b) 7% o 2B d) x*=3x+2
\‘)c/l sl Bty x*+2
* Mot sébbﬁi tap ning cao:
Bai1; Chitng to ring
(6550 s 1 1 sl 1
A=—+—+—+.+—>2 = 6
P iglea it 63 L 1+2+3+4+ 63<
B=1+ 12+1,+ l,,+...+ 1,<2 D_l.3 —5— 9999< .
DA i 100° 2°4°6 10000 100
E— g + J +...+ . CI\/L_R:3<E<i
il e 34 60 5 5
Mot 1L 1 2 8 S o
1«:-2—2+-3—2+—A-F+...+? » CMR:;<F<§ >

1’1 1 11111

1 1
e = T8 =3
Bai2: Cho S= 11 B 6 17 180 .

<
Bai3: Timn d& 5+ 55 57 7+ 2) 2004
Bai 4: Ching mmh céc phan s6 sau la cdc phan s6 t6i gian:

14n+17
a)A=12n+1 B lap=p Ll
30n+2 21n+25

Bai 5: Tim x nguyén dé céc biéu thic sau dat gid tri nho nhat:
+
a) A=(x-3) +2018 b)B=|x—5l+2016 c)C:—7— b
5
Bai 6: Tim x nguyén dé cic bléu thitc sau dat gid tri 16n nhat

i 2009 5
9 M=2013-(x+1)™ b N=21-[5=x| 9 P=Tes





image110.wmf
a

b


oleObject137.bin

image138.wmf
100101

99102

--

<


oleObject138.bin

image139.wmf
11

33

44

-=-+


oleObject139.bin

image140.wmf
x

Î

¢


oleObject140.bin

image141.wmf
4x

x9

=


oleObject141.bin

image142.wmf
x6

=


oleObject110.bin

oleObject142.bin

image96.wmf
x6

=-


oleObject96.bin

image97.wmf
x6

=


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image100.wmf
2

322

1

2:2.3

3

æö

-

ç÷

èø


oleObject100.bin

image101.wmf
25%x75

=


image109.wmf
a,b,a0,b0

Î¹¹

¢


oleObject101.bin

image102.wmf
x300

=


oleObject102.bin

image103.wmf
x500

=


oleObject103.bin

image104.wmf
x250

=


oleObject104.bin

image105.wmf
x750

=


oleObject105.bin

image106.wmf
abab

-++


oleObject109.bin

oleObject106.bin

image20.wmf
a3;

=


oleObject20.bin

image22.wmf
b2

=


oleObject22.bin

image23.wmf
3

4

-


oleObject23.bin

image24.wmf
4

3


oleObject24.bin

image25.wmf
2099

9100

->-


image115.wmf
(

)

7

:14

10

-


oleObject25.bin

image26.wmf
a.db.c

=


oleObject26.bin

image27.wmf
ad

cb

=


oleObject27.bin

image28.wmf
a.100

%

b


oleObject28.bin

image29.wmf
m

n


oleObject29.bin

image30.wmf
m

a:

n


oleObject115.bin

oleObject30.bin

image1.wmf
(

)

m,n;n0

Î¹

¢


oleObject1.bin

image2.wmf
2

5

-


oleObject2.bin

image3.wmf
9

2

10

-


oleObject3.bin

image4.wmf
9

10

-


oleObject4.bin

image5.wmf
9

13


image113.wmf
1

20

-


oleObject5.bin

image6.wmf
9

13

-


oleObject6.bin

image7.wmf
4

5

-


oleObject7.bin

image8.wmf
8

10


oleObject8.bin

image9.wmf
2

7

-


oleObject9.bin

image10.wmf
6

21

-


